
1 Lê Đức An 23/03/2014 Nam Kinh
2 Đoàn Phan Bảo Anh 27/03/2015 Nữ Kinh
3 Hồ Kim Anh 09/05/2015 Nữ Kinh
4 Nguyễn Phạm Quỳnh Anh 15/03/2015 Nữ Kinh
5 Nguyễn Song Thiên Di 17/01/2015 Nữ Kinh
6 Lê Nguyễn Hiền Diệu 01/03/2015 Nữ Kinh
7 Lê Quang Duy 19/08/2015 Nam Kinh
8 Trần Minh Hậu 09/02/2015 Nam Kinh
9 Nguyễn Minh Khang 08/07/2015 Nam Kinh
10 Trịnh Vũ Anh Khoa 09/06/2015 Nam Kinh
11 Trần Phạm Duy Khôi 26/06/2015 Nam Kinh
12 Đậu Đình Gia Kiên 02/01/2015 Nam Kinh
13 Nguyễn Trà My 07/10/2015 Nữ Kinh
14 Đặng Hoàng Nam 14/04/2015 Nam Kinh
15 Lê Nguyễn Gia Nghi 10/07/2015 Nữ Kinh
16 Huỳnh Bảo Nguyên 08/11/2015 Nam Kinh
17 Nguyễn Đông Nhi 17/07/2015 Nữ Kinh
18 Nguyễn Thị Yến Nhi 10/05/2015 Nữ Kinh
19 Hồ Gia Phát 15/02/2015 Nam Kinh
20 Nguyễn Thiên Phúc 31/05/2015 Nam Kinh
21 Nguyễn Hoàng Phước 02/10/2015 Nam Kinh
22 Nguyễn Cao Thịnh 12/05/2015 Nam Kinh
23 Trịnh Minh Thư 21/01/2015 Nữ Kinh
24 Lê Thị Bích Tiền 04/06/2015 Nữ Kinh
25 Nguyễn Minh Tiến 18/06/2015 Nam Kinh
26 Ngô Công Khả Trí 05/01/2015 Nam Kinh
27 Nguyễn Anh Trúc 22/07/2015 Nam Kinh
28 Lê Trung Tuấn 11/10/2015 Nam Kinh
29 Nguyễn Minh Tuệ 06/08/2015 Nữ Kinh
30 Võ Nguyễn Yến Vi 30/11/2015 Nữ Kinh
31 Phù Tường Vĩ 16/01/2015 Nam Kinh
32 Lê Gia Hiển 13/04/2015 Nam Kinh 4/3 chuyển qua
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